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A - CÁC NGÀNH KINH TẾ

I- Công nghiệp

1- Giá trị sản xuất

      + Giá trị hiện hành Tỷ đồng       37.410         3.169       21.952       2.996       20.278 8,47 60,00 58,68 108,26

II- Thương mại - dịch vụ - vận tải

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa Tỷ đồng 38.410         3.301       23.547 2.927 21.236 8,59 112,78 61,30 110,88

- Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống " 8.560            739         5.220 636 4.069 8,63 116,19 60,98 128,29

- Doanh thu vận tải, kho bải " 10.500            866         6.128 619 5.386 8,25 139,90 58,36 113,78

III- Nông -lâm- ngư nghiệp

1 - Nông nghiệp

1- Giá trị sản xuất

      + Giá trị hiện hành Tỷ đồng 25,80             2,2           16,4 2,0 16,0 8,53 110,00 63,57 102,50

2 - Ngư nghiệp

1- Giá trị sản xuất

      + Giá trị hiện hành Tỷ đồng 12.670         1.088         7.810 999 7.361 8,59 108,91 61,64 106,10

          * Sản phẩm ngư nghiệp

- Sản lượng hải sản khai thác  Tấn 236.140       19.543     137.983 19.337 135.789 8,28 101,07 58,43 101,62

(Đính kèm: Báo cáo số         /BC-UBND ngày        /        /2023 của UBND thành phố Vũng Tàu)
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO SỐ LIỆU KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ VŨNG TÀU ƯỚC 7 THÁNG  NĂM 2023
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CHỈ TIÊU

- Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản  Tấn 6.870            735         4.754 558 4.324 10,70 131,72 69,20 109,94

IV - Tài Chính

1- Tổng thu ngân sách Tỷ đồng   4.184,64    4.778,04     182,697  2.657,877   200,840  2.896,080 3,82 90,97 55,63 91,77

Trong đó: Thuế "   3.982,20    3.982,20     175,964  2.247,086   242,346  2.543,206 4,42 72,61 56,43 88,36

2- Tổng chi Ngân sách "   2.020,83    2.614,24     335,032  1.110,378   108,242  1.022,319 12,82 309,52 42,47 108,61

B- CÁC CHỈ TIÊU Y TẾ

1 - Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế %        93,57         93,57 89,77

2 - Huy động hiến máu nhân đạo Đv máu        4.300         5.700 295         4.333 5,18 76,02

B - CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP

1/ Vốn mới tham gia vào sản suất kinh doanh Tỷ đồng 29.615

    - Dịch vụ " 17.600

    - Hải sản " 3.410

    - CN - TTCN " 8.605
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